
1 Vũ Hồng Phúc Học sinh Trường THCS Lương Khánh Thiện

2 Trần Phương Anh   Học sinh Trường THCS Lương Khánh Thiện

3 Nguyễn Vũ Phương Chi Học sinh Trường THCS Lương Khánh Thiện

4 Cao Đặng Diệu My Học sinh Trường THCS Lương Khánh Thiện

5 Nguyễn Thị Khánh Ngọc Học sinh Trường THCS Lương Khánh Thiện

6 Trần Thùy Dương Học sinh Trường Tiểu học Ngọc Sơn

7 Đỗ Gia Hân Học sinh Trường Tiểu học Ngọc Sơn

8 Trần Bảo Trâm Học sinh Trường Tiểu học Lê Hồng Phong

9 Nguyễn Hoàng Anh Học sinh Trường THCS Nam Hà

10 Nguyễn Quý Duy Học sinh Trường THPT Kiến An

11 Trịnh Quốc Khánh Học sinh Trường THPT Kiến An

12 Phạm Hồng Hạnh Học sinh Trường THPT Kiến An

13 Bùi Quang Toàn Thắng Học sinh Trường THPT Kiến An

14 Đặng Nga Vy Học sinh Trường THPT Kiến An

15 Nguyễn Phạm Việt Quang Học sinh Trường THPT Kiến An

16 Nguyễn Tiến Anh Học sinh Trường THPT Kiến An

17 Trịnh Ngô Vương An Học sinh Trường THPT Kiến An

18 Phạm Bá Thái Học sinh Trường THPT Kiến An

19 Nguyễn Hồng Anh Học sinh Trường THPT Kiến An

20 Nguyễn Quỳnh Chi Học sinh Trường THPT Kiến An

21 Nguyễn Lan Hương Học sinh Trường THPT Kiến An

22 Đỗ Hoàng Phương Anh Học sinh Trường THPT Kiến An

23 Phùng Bích Ngọc Học sinh Trường THPT Kiến An

Học sinh có thành tích xuất sắc trong kỳ thi học sinh giỏi cấp quốc gia, cấp thành 

phố năm học 2021 - 2022
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Học sinh có thành tích xuất sắc 

trong kỳ thi học sinh giỏi cấp quốc gia, cấp thành phố năm học 2021 - 2022

 và kỳ thi tuyển sinh vào 10 THPT năm học 2022 - 2023

(Kèm theo Quyết định số 1318/QĐ-UBND ngày 29/7/2022 của Ủy ban nhân dân quận)

STT Họ và tên Đơn vị Trường
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STT Họ và tên Đơn vị Trường

24 Nguyễn Phương Linh Học sinh Trường THPT Kiến An

25 Nguyễn Bình Minh Học sinh Trường THCS Trần Phú

26 Đào Dương Bình Minh Học sinh Trường THCS Trần Phú

27 Nguyễn Đức Anh Học sinh Trường THCS Trần Phú

28 Phạm Hoàng Ngân Thảo Học sinh Trường THCS Trần Phú

29 Lê Thùy Duyên Học sinh Trường THCS Trần Phú

30 Bùi Thị Ngọc Khánh Học sinh Trường THCS Trần Phú

31 Nguyễn Hiền Minh Học sinh Trường THCS Lương Khánh Thiện

32 Nguyễn Thu Trà Học sinh Trường THCS Bắc Sơn

33 Nguyễn Sơn Tuệ Minh Học sinh Trường THCS Lương Khánh Thiện

34 Nguyễn Ngọc Khánh Học sinh Trường THCS Bắc Sơn

35 Nguyễn Sỹ Quốc Khánh Học sinh Trường THCS Lương Khánh Thiện

36 Đặng Thành Linh Học sinh Trường THCS Trần Phú

37 Nguyễn Thành Đạt Học sinh Trường THCS Trần Phú

38 Phan Bảo An Học sinh Trường THCS Trần Phú

39 Vũ Thị Hoa Học sinh Trường THCS Trần Phú

(Danh sách trên có 39 học sinh)

Học sinh có thành tích xuất sắc trong kỳ thi tuyển sinh vào 10 THPT năm học 

2022 - 2023
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1 Bùi Thị Hồng Gấm Giáo viên Trường THPT Kiến An

2 Trần Thị Dung Giáo viên Trường THPT Kiến An

3 Bùi Thị Thùy Giáo viên Trường THPT Kiến An

4 Phạm Thị Hải Giáo viên Trường THPT Kiến An

5 Đỗ Thị Hiền Giáo viên Trường THPT Kiến An

6 Nguyễn Thanh Nga Giáo viên Trường THPT Kiến An

7 Bùi Thị Mai Giáo viên Trường THCS Nam Hà

8 Phạm Hà Giang Giáo viên Trường THCS Lương Khánh Thiện

9 Nguyễn Đình Thành Giáo viên Trường THCS Lương Khánh Thiện

10 Bùi Phương Tú Giáo viên Trường THCS Lương Khánh Thiện

11 Lê Thị Yến Giáo viên Trường THCS Lương Khánh Thiện

12 Phạm Thị Mai Trang Giáo viên Trường THCS Trần Phú

13 Nghiêm Thị Thu Hương Giáo viên Trường THCS Trần Phú

14 Tô Thành Vương Giáo viên Trường THCS Đồng Hòa

15 Đào Thị Lan Phương Giáo viên Trường THCS Đồng Hòa

16 Vũ Thị Liễu Giáo viên Trường Tiểu học Nam Hà

Giáo viên có thành tích xuất sắc trong công tác bồi dưỡng học sinh giỏi năm học 

2021 - 2022
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Giáo viên có thành tích xuất sắc trong công tác bồi dưỡng học sinh giỏi 

năm học 2021 - 2022; ôn thi tuyển sinh vào 10 THPT năm học 2022 - 2023 

và hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ

(Kèm theo Quyết định số 1318/QĐ-UBND ngày 29/7/2022 của Ủy ban nhân dân quận)
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STT Tập thể/cá nhân Đơn vị Trường

17 Trần Thị Hương Giáo viên Trường Tiểu học Ngọc Sơn

18 Bùi Thị Thanh Xuân Giáo viên Trường THCS Trần Phú

19 Trần Thị Hồng Nga Giáo viên Trường THCS Lương Khánh Thiện

20 Bùi Thị Loan Giáo viên Trường THCS Bắc Sơn

21 Phạm Thị Hương Giáo viên Trường THCS Lương Khánh Thiện

22 Phạm Thị Hằng (1989) Giáo viên Trường THCS Lương Khánh Thiện

23 Lê Thị Xuân Giáo viên Trường THCS Lương Khánh Thiện

24 Nguyễn Thị Thanh Dung Giáo viên Trường THCS Lương Khánh Thiện

25 Phạm Thị Hằng (1980) Giáo viên Trường THCS Lương Khánh Thiện

26 Nguyễn Thị Tuyến Giáo viên Trường THCS Trần Phú

Giáo viên có thành tích xuất sắc trong công tác ôn thi tuyển sinh vào 10 THPT 

năm học 2022 - 2023

(Danh sách trên có 26 giáo viên)
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